
Hệ tủ rack 19’ tiêu chuẩn - IKORACK STANDARD S

Giới thiệu sản phẩm

Dòng sản phẩm iKORACK Standard Cabinet 19” là dòng sản 
phẩm tủ chứa máy chủ cơ bản trong các trung tâm dữ liệu, 
đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn EIA 310-D. Hệ thống sản phẩm 
rộng lớn với nhiều kích cỡ giúp khách hàng thuận lợi hơn trong 
việc chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng

Thông số kỹ thuật

Thông số cơ 

học

Giá trị Độ dày tole:

Kích thước mmW x mmD x mmH mm

Vật liệu Khung tủ

Thanh treo thiết bị

Thanh treo kết nối

Nóc tủ
Đáy tủ 

Cửa 

Các thành 

phần khác 

1.8 

2.0 

1.6 

1.2 

2.0

1.0 

Màu sơn Đen hay RAL 7035

Khối lượng tủ Theo chi tiết sản phẩm

Đặc điểm sản phẩm

• Kết cấu khung thép vững chắc. Chịu tải nặng 1250Kg (36U trở lên)
• Cửa trước dạng lưới tổ ong hoặc dùng kính cường lực (dày 5mm) 

lưu lượng thông thoáng cho cửa lưới là 70%
• Cửa sau mở 2 cánh áp dụng duy nhất cho tủ 42U trở lên, lưu lượng

thông thoáng cho cửa lưới là 70%
• Cửa đơn trước và sau áp dụng cho tủ 15U—36U
• Cửa hông: 2 cánh.
• Quạt: 2 cái (Áp dụng cho từ 27U trở lên)

1 cái (Áp dụng cho từ 15U – 25U)
• Thanh treo thiết bị tiêu chuẩn 19 inch, chịu lực cao, dễ dàng điều 

chỉnh độ sâu sử dụng. Phù hợp vào từng nhu cầu.
• Từng U (unit) được dập mép dấu và in rõ số thứ tự.
• Đường đi cáp được bố trí sẵn ở nóc và đáy tủ
• Ốc cài: 30 bộ.

Tuân thủ theo tiêu chuẩn rack

• EIA 310-D
• DIN 41494
• IEC 60297; 60529
• BS 5954
• RoHS
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Cửa trước đơnCửa sao đôi Cửa hông

Chiều cao

(mm)
27U=1375 36U= 1780 42U=2050 45U=2185

Chiều

rộng (W)
Chiều sâu (D) Mã đặt hàng sản phẩm

600W

600
iKO.S - 2766H

iKO.S - 2766T

iKO.S - 3666H

iKO.S - 3666T

iKO.S - 4266H

iKO.S- 4266T

800
iKO.S - 2768H

iKO.S - 2768T

iKO.S - 3668H

iKO.S - 3668T

iKO.S - 4268H

iKO.S - 4268T

1000
iKO.S - 27610H

iKO.S - 27610T

iKO.S - 36610H

iKO.S - 36610T

iKO.S - 42610H

iKO.S - 42610T

iKO.S - 45610H

iKO.S - 45610T

1100
iKO.S - 27611H

iKO.S - 27611T

iKO.S - 36611H

iKO.S - 36611T

iKO.S - 42611H

iKO.S - 42611T

iKO.S - 45611H

iKO.S - 45611T

800W

600
iKO.S - 2786H

iKO.S - 2786T

iKO.S - 3686H

iKO.S - 3686T

iKO.S - 4286H

iKO.S - 4286T

800
iKO.S - 2788H

iKO.S - 2788T

iKO.S - 3688H

iKO.S - 3688T

iKO.S - 4288H

iKO.S - 4288T

1000
iKO.S - 27810H

iKO.S - 27810T

iKO.S - 36810H

iKO.S - 36810T

iKO.S - 42810H

iKO.S - 42810T

iKO.S - 45810H

iKO.S - 45810T

1100
iKO.S - 27811H

iKO.S - 27811T

iKO.S - 36811H

iKO.S - 36811T

iKO.S - 42811H

iKO.S - 42811T

iKO.S - 45811H

iKO.S - 45811T

Cửa trước đơn sau đôi áp dụng từ 42U trở lên
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Đặc điểm sản phẩm 15U—20U

• Kết cấu khung thép. Chịu tải nặng 400Kg 
• Cửa trước /sau dạng lưới đơn tổ ong hoặc

dùng kính cường lực (dày 5mm) .
• Nóc & Đáy tủ có lối dẫn cáp phải – trái
• Cửa hông: 2 cánh.
• 1 quạt hút giải nhiệt theo lựa chọn khách

hàng và có thể nâng cấp thêm để tăng lưu
lượng gió trao đổi nhiệt.

• Bộ chân đế 2 trong 1 gồm chân đế cân chỉnh
+ Bánh xe.

• Ốc cài: 15 bộ M6
• Hoàn thiện: Màu sơn sơn tĩnh điện màu đen

hay  Ral 7035
• Đóng gói nguyên tủ.

Chiều cao

(mm)
15U=825 20U= 1045

Chiều rộng

(W)
Chiều sâu (D) Mã đặt hàng sản phẩm

600W

600
iKO.S - 1566H

iKO.S - 1566T

iKO.S - 2066H

iKO.S - 2066T

800
iKO.S - 1568H

iKO.S - 1568T

iKO.S - 2068H

iKO.S - 2068T


